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018-884-7050 

水道
すいどう

の凍結
とうけつ

について 

結露
けつろ

について 

止
水
栓 

◆水道
すいどう

凍結
とうけつ

防止
ぼうし

に、「水抜
みずぬ

き」をしましょう 

1.蛇口
じゃぐち

を開
あ

けて水
みず

を出
だ

す 

2.水抜栓
みずぬきせん

のハンドルを完全
かんぜん

に閉
し

める 

3.水
みず

が止
と

まったことを確認
かくにん

する 

1.水抜栓
みずぬきせん

のハンドルを完全
かんぜん

に開
あ

ける 

2.蛇口
じゃぐち

から水
みず

が出
で

るのを確認
かくにん

する 

◆水道管
すいどうかん

が凍
こお

ってしまったとき 

1.水道管
すいどうかん

にタオルを巻
ま

いて、７０度
ど

くらいのお湯
ゆ

をかける 

2.部屋
へや

を暖
あたた

かくし、ドライヤーの熱風
ねっぷう

を水道管
すいどうかん

にあてる 

水道管
すいどうかん

に熱湯
ねっとう

（80℃以上）をかけると、水道管
すいどうかん

が破裂
はれつ

することがあります 

1. Mở vòi và cho nước chảy ra  

2. Đóng hoàn toàn van xả nước  

3. Kiểm tra để đảm bảo nước đã ngừng chảy  

1. Mở hoàn toàn van xả nước  

2.  Kiểm tra xem nước đã chảy ra từ vòi  

1. Quấn khăn quanh đường ống và đổ nước sôi khoảng 
70°C  

2. Làm ấm phòng và dùng máy sấy để thổi hơi nóng 
vào đường ống  

気温
きおん

が－４℃以下
いか

になるときや長期間
ちょうきかん

留守
るす

にするときは、水道管
すいどうかん

や蛇口
じゃぐち

が凍
こお

って、破裂
はれつ

する可能性
かのうせい

があります。 

破裂
はれつ

すると、修理
しゅうり

にお金
かね

がたくさんかかります。 

Khi nhiệt độ xuống dưới –4°C hoặc khi vắng nhà trong thời gian dài, đường ống nước và vòi nước bị đóng băng và 

có thể bị vỡ. Nếu vỡ, chi phí sửa sẽ rất cao. 

◆Để phòng trường hợp đường ống nước bị đóng băng, hãy thực 
hiện “ xả nước”  

◆結露
けつろ

をそのままにするとカビの原因
げんいん

になります 

1.カビをそのままにすると、どんどん増
ふ

えて健康
けんこう

に悪
わる

いです 

2.結露
けつろ

やカビを防
ふせ

ぐには、風通
かぜとお

しを良
よ

くし、こまめに掃除
そうじ

を 

することが大切
たいせつ

です 

1.Nếu để nguyên nấm mốc phát triển có thể lan rộng và ảnh 
hưởng tới sức khỏe  

2 Để ngăn ngừa ngưng tụ và nấm mốc, hãy đảm bảo thông gió 
và thường xuyên dọn dẹp  

賃貸住宅
ちんたいじゅうたく

では、修繕費用
しゅうぜんひよう

をたくさん請求
せいきゅう

されることがあります 

Không đổ nước sôi (trên 80°C) lên đường ống nước vì có thể làm vỡ đường ống  

Đối với các căn hộ cho thuê có thể sẽ bị yêu cầu thanh toán nhiều chi phí sửa chữa  

◆Khi đường ống nước bị đóng băng   

・Khi xả nước  

・Khi mở nước   

Về việc đóng băng đường ống nước   

Về hiện tượng ngưng tụ  

◆Nếu để hiện tượng ngưng tụ kéo dài có thể gay nấm mốc  

・水
みず

を抜
ぬ

くとき 

・水
みず

を出
だ

すとき 

Tư vấn bằng 

điện thoại  

〒010-0001  秋
あき

田
た

市
し

中
なか

通
どおり

2-3-8 アトリオン1階
かい

  

      Akita shi, chou dori 2-3-8 tòa nhà ATORION Tầng 1  

Opening Hours 月
げつ

～金
きん

、第
だい

３土
ど

曜日 9:00-17:45 

                                      Thứ 2～Thứ 6 、Thứ 7 tuần thứ 3  

Email aia@aiahome.or.jp 

             Tel  018-893-5499   Fax  018-825-2566  
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Trang phục mùa đông  

えぃあぃえぃ!!! 生活情報誌
せいかつじょうほうし

 

秋田県
あきたけん

に住
す

んでいる外国人
がいこくじん

の方
かた

に、 

「秋田
あきた

の冬
ふゆ

のくらし」について紹介
しょうかい

します 

Chúng tôi xin được giới thiệu tới người nước ngoài đang sinh sống 

ở tỉnh Akita “Cách sinh sống vào mùa đông ở tỉnh Akita”  

Tuyết rơi  

Nhiêt độ thấp nhất  

積雪
せきせつ

 
２０２１ 

最低気温
さいていきおん

 －０.１℃ 

Tháng 2  

－３.３℃ －１.８℃ 

６７ｃｍ 

１２月
がつ

 １月
がつ

 ２月
がつ

 

１１５ｃｍ ８９ｃｍ 

２０２２ 
０.１℃ －２.４℃ －２．２℃ 

５１ｃｍ １３４ｃｍ ５２ｃｍ 

２０２３ 
０.６℃ －１.９℃ －２．１℃ 

６４ｃｍ ６３ｃｍ ８４ｃｍ 

Tháng 12  Tháng 1  

冬
ふゆ

の気候
きこう

 

Thời tiết mùa đông  

データ引用
いんよう

：気象庁
きしょうちょう

ＨＰ 

Nguồn dẫn: Đài khí tượng HP  

 

冬
ふゆ

の服装
ふくそう

 

Trang phục mùa đông  

 

 
ぼうし/Mũ  

・衝撃
しょうげき

を 吸収
きゅうしゅう

する厚
あつ

めの毛糸
けいと

のぼうし 

・Mũ có dày dễ dàng hấp thụ tác động 

mạnh bên ngoài  

マフラー/Khăn quàng cổ  

・屋内外
おくないがい

での温度調整
おんどちょうせい

に便利
べんり

 

・Tiện cho việc điều chỉnh nhiệt độ 
cơ thể bên trong và bên ngoài phòng  

手袋
てぶくろ

/Bao tay   

・厚手
あつで

で防水性
ぼうすいせい

に優
すぐ

れたもの 

・Đeo loại bao tay dày và có 
khả năng chống nước tốt  

靴
くつ

/Giày   

・保温性
ほおんせい

の高
たか

い冬用長靴
ふゆようながぐつ

やブーツ 

・靴底
くつぞこ

がすべりにくいもの 

・Ủng hoặc giày cao dùng cho 
mùa đông có tính giữ nhiệt cao  

 ・Giày có đế khó trơn trượt  

 

かばん/Cặp  

・Loại đeo vai hoặc ba lô để tay 

không bị vướng, giúp bảo vệ cơ thể 
khi bị trượt ngã 

･Loại có nắp đóng kín để tuyết 

không bị rơi vào.  

 

コート/Áo khoác  

・丈
たけ

が長
なが

く、防水性
ぼうすいせい

・保温性
ほおんせい

に優
すぐ

れたもの 

・フード付
つき

が便利
べんり

 

・Áo có tay dài, có khả năng giữ nhiệt và 
chống nước tốt  

・Càng tiện lợi hơn nếu áo đó có gắn mũ  

・滑
すべ

ってころんだ時
とき

に、すぐに身体
からだ

を守
まも

れる 

よう手
て

がふさがらないショルダーやリュック 

・フタがしまる雪
ゆき

が入
はい

らないもの 

積雪
せきせつ

 

最低気温
さいていきおん

 

積雪
せきせつ

 

最低気温
さいていきおん

 

冬
ふゆ

の服装
ふくそう

 P.1 

P.2 

P.3 

P.4 

雪
ゆき

が降
ふ

ったとき 

冬
ふゆ

の車
くるま

の準備
じゅんび

や運転
うんてん

 

水道
すいどう

の凍結
とうけつ

と結露
けつろ

について 

Khi tuyết rơi  

Chuẩn bị và khi lái xe 
vào mùa đông  

Về việc đường ống nước bị đóng 

băng hoặc hiện tượng ngưng tụ  

Mục lục  

Tuyết rơi  

Nhiêt độ thấp nhất  

Tuyết rơi  

Nhiêt độ thấp nhất  



雪
ゆき

が降
ふ

った時
とき

 

事故
じこ

の原因
げんいん

になるので、 

道路
どうろ

に雪
ゆき

を捨
す

てないで！ 

危
あぶ

ないので除雪機
じょせつき

の調整
ちょうせい

は、 

エンジンを切
き

ってから 
除雪
じょせつ

作業
さぎょう

の邪魔
じゃま

になるので

路上駐車
ろじょうちゅうしゃ

はやめよう 

屋根
やね

から落
お

ちる雪
ゆき

に注意
ちゅうい

しよう 

「つらら」は特
とく

に危険
きけん

です 

Đừng vứt tuyết ra đường vì 
nó có thể là nguyên nhân 
gây ra tai nạn  

Vì đỗ xe trên đường gây cản 

trở cho việc dọn tuyết nên hãy 

ngừng đỗ xe trên đường  

Vì nguy hiểm nên hãy tắt 

động cơ trước khi điều 

chỉnh máy dọn tuyết  Hãy chú ý tuyết rơi từ mái nhà  

“ gậy băng” cực kì nguy hiểm  

◆除雪
じょせつ

の道具
どうぐ

 

除雪
じょせつ

のマナー 

◆雪道
ゆきみち

の歩
ある

き方
かた

 

1.歩幅
ほはば

を小
ちい

さく 

2.急
いそ

がずゆっくり 

3.足
あし

の裏全体
うらぜんたい

を路面
ろめん

につけるようにして歩
ある

く 

※かかとから踏
ふ

み込
こ

むとすべりやすいので危険
きけん

！ 

1. Đi bước nhỏ   

2. Không vội vàng mà hãy đi chậm   

3. Đi bộ sao cho toàn bộ lòng bàn chân tiếp xúc với mặt 
đường  

※ Bước đi bằng gót chân dễ gây trơn trượt nên rất nguy 
hiểm  

Văn hóa dọn tuyết  

① 

② 

③ 

①Xẻng xúc tuyết  

 Làm bằng nhựa....sử dụng khi chuyển tuyết với khối 
lượng nhẹ  

 Làm bằng sắt...sử dụng khi phá tuyết cứng  

②Máy đẩy tuyết (có thiết kế như một cái xẻng lớn)   

 Dùng khi đẩy và di chuyển tuyết  

③Xe đẩy tuyết  

 Dùng khi di chuyển một lượng tuyết lớn  

①雪
ゆき

かきスコップ 

 プラスチック製
せい

・・・軽
かる

い雪
ゆき

を運
はこ

ぶ時
とき

に使
つか

います 

 鉄製
てつせい

・・・固
かた

い雪
ゆき

をくずす時
とき

に使
つか

います 

②プッシャー 

 雪
ゆき

を押
お

して移動
いどう

させる時
とき

に使
つか

います 

③スノーダンプ 

 たくさんの雪
ゆき

をまとめて運
はこ

ぶ時
とき

に使
つか

います 

自分
じぶん

の家
いえ

や車庫
しゃこ

の前
まえ

は自分
じぶん

で除雪
じょせつ

しましょう 

Hãy tự mình dọn tuyết trước nơi để xe và xung quanh nhà mình  

◆Dụng cụ dọn tuyết  

◆Cách đi lại trên đường có tuyết  

Khi tuyết rơi  冬
ふゆ

の車
くるま

の準備
じゅんび

や運転
うんてん

 

◆車
くるま

の準備
じゅんび

 

◆注意
ちゅうい

すること 

1.冬用
ふゆよう

タイヤを装着
そうちゃく

しましょう 

 夏用
なつよう

のタイヤは、凍
こお

った路面
ろめん

で止
と

まれません 

2.雪用
ゆきよう

ワイパーを装着
そうちゃく

しましょう 

 通常
つうじょう

のワイパーよりも幅
はば

が広
ひろ

くフロントガラス 

 の雪
ゆき

を払
はら

います 

3.寒冷地用
かんれいちよう

のウォッシャー液
えき

を入
い

れましょう 

 通常
つうじょう

のウォッシャー液
えき

は、凍
こお

って出
で

なくなる 

 ことがあります 

1. Gắn bánh xe chuyên dụng cho mùa đông  

 Bánh xe cho mùa hè không dừng được trên đường bị đóng băng  

2.Gắn cần gạt tuyết  

 So với cần gạt thông thường, cần gạt tuyết có thể gạt tuyết kính 
trước rộng hơn  

3. Hãy dùng dung dịch rửa kính dành cho vùng lạnh   

 Dung dịch rửa kính thông thường có thể bị đóng băng và không thể 
phun ra  

◆車
くるま

の運転
うんてん

 

1.発進
はっしん

はゆっくり 

2.停止
ていし

する時
とき

は、ブレーキを何度
なんど

かに分
わ

けて 

 踏
ふ

みましょう 

3.ゆっくりと減速
げんそく

し、いつもよりも手前
てまえ

で 

 止
と

まりましょう 

1.Khởi động từ từ  

2.Khi dừng xe, hãy đạp phanh nhiều lần  

3.Giảm tốc độ từ từ và dừng xe sớm hơn bình thường   

1.走行前
そうこうまえ

に車
くるま

の上
うえ

の雪
ゆき

をおろしましょう 

 走行中
そうこうちゅう

に上
うえ

に積
つ

もった雪
ゆき

がフロントガラスに 

 落
お

ちてきて前
まえ

が見
み

えなくなることがあります 

2.マフラーのまわりを除雪
じょせつ

しましょう 

 マフラーが雪
ゆき

で埋
う

まったままエンジンをかける 

 と一酸化炭素中毒
いっさんかたんそちゅうどく

になる危険
きけん

があります 

3.長時間
ちょうじかん

外
そと

に車
くるま

を停
と

める時
とき

は、ワイパーを立
た

てておきま

しょう 

ワイパーのゴムが、フロントガラスに凍
こお

り付
つ

き、壊
こわ

れてしま

うことがあります 

1.Dọn tuyết trên nóc xe trước khi di chuyển  

 Cũng có trường hợp tuyết chất trên nóc xe rơi xuống kính chắn gió 

trong khi di chuyển khiến cho không thể nhìn thấy phía trước  

2.Hãy dọn tuyết quanh ống xả  

 Khi khởi động động cơ trong khi ống xả bị tuyết vùi lấp có nguy cơ bị 

ngộ độc khí CO  

3.Trong trường hợp để xe ngoài trời trong thời gian dài, hãy dựng cần 

gạt nước lên   

 Cao su của cần gạt nước có thể bị đóng băng gắn vào kính chắn gió 

và bị hỏng  

◆Khi lái xe ô tô  

◆Những điều cần lưu ý  

◆Chuẩn bị xe  

Việc chuẩn bị và khi lái xe vào mùa đông  


